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TÓM TẮT

 Nghiên cứu hồi cứu 90 bệnh nhân gẫy Galeazzi gồm 62 nam (68,9%), 28 nữ (31,1%); tuổi trung bình 34,2 ± 13,1, tuổi gặp nhiều nhất là 20-59 chiếm 75,5%. Nguyên nhân tai nạn giao thông chiếm 70,0% (trong đó tai nạn xe máy chiếm 68,4%); tai nạn sinh hoạt chiếm 27,8%; tai nạn lao động chiếm 2,2%. 

Lâm sàng: Tay trái 58 ca (64,5%), tay phải 31 ca (34,4%), cả hai tay 1 ca chiếm 1,1%; Cơ chế chấn thương trực tiếp 4,4%; gián tiếp 95,6%; hạn chế vận động cổ bàn tay là 100%,  biến dạng cẳng tay chiếm 85,6%, sưng nề chiếm 78,9%, mất vững khớp cổ tay gặp 90%, xương trụ nhô cao 30%. 

Hình thái gãy xương quay: gẫy ngang 16,7%, gẫy chéo 53,3%, gẫy xoắn 17,8%, gẫy có mảnh rời nhỏ 7,8%, gẫy có mảnh cánh bướm 3,3%, gãy nát phức tạp 1,1%. Phân loại tổn thương theo AO: loại A 87,8%, loại B 11,1%, loại C 1,1%; gãy mỏm trâm trụ  ít gặp chiếm 3,3%. Giãn khớp quay trụ dưới 5-10mm chiếm 58,9%, Giãn khớp quay trụ dưới 2 - 5mm chiếm 38,9%.
SUMMARY

GALEAZZI FRACTURE: CLINICAL

AND X-RAY FEATURES
Retrospective study was conducted among 90 Galeazzi fracture patients including 62 males (68.9%), 28 females (31.1%), aging range between 34,2 ± 13.  The most happening age group from 20 to 59 accounted for 75.5%. Traffic accidents accounted for 70% (motobike accidents was 68.4%), domestic accidents were 27.8%, labour accidents were 2.2%. 

Clinical statistics: left forearm was 58 cases (64.5%), right forearm was 31 cases (34.4%), both forearms were 1 case (1.1%). Mechanism: direct (4.4%), indirect (95.6%); decreased wrist motor function was 100%, forearm deformity was 85.6%, swell was 78.9%, unstable wrist joint was 90%, emerging ulna was 30%.

 Radius fracture X-ray: horizontal (16.7%), diagonal (53.3%), spiral (17.8%), having small fragments – 7.8%, butterfly shaped fragments (3.3%), complicated fracture (1.1%). AO fracture classification: grade A (87.8%), grade B (11.1%), grade C (1.1%). ulnar styloid fracture was rare 3.3%. Distal radius ulna joint separation from 5 to 10mm (58.9%), from 2 to 5mm (38.9%).






